
Phụ lục 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỢT 2 NĂM 2020  

 (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày       /10/2020                                          
của UBND tỉnh Nam Định) 

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ sản xuất 
Phân hạng 
sản phẩm 

I Huyện Hải Hậu    

1 Thịt lợn mát Công ty TNHH                
Biển Đông DHS 

Xã Hải Nam, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

2 Thịt lợn đông lạnh 4 sao 

3 
Đông trùng hạ thảo sấy khô 
Loan Hào 

Hộ kinh doanh                 
Trần Thị Loan 

Xã Hải Hưng, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

4 Trà dây thìa canh 
Hợp tác xã trồng cây 
dược liệu xã Hải Lộc 

Xã Hải Lộc,   
huyện Hải Hậu 

3 sao 

5 Nước mắm nguyên chất 
Hộ kinh doanh           

Nguyễn Văn Dương 
Xã Hải Triều, 

huyện Hải Hậu 
3 sao 

6 Muối biển sạch 
Công ty TNHH               

Vạn Ninh 
Xã Hải Đông, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

7 Nước mắm Thoa Định 
Hộ kinh doanh                 
Đỗ Thị Thoa 

Xã Hải Lý,             
huyện Hải Hậu 

3 sao 

8 Mì gạo Huệ Đồng Hộ kinh doanh              
Nguyễn Văn Đồng 

Xã Hải Minh, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

9 Miến dong Huệ Đồng 3 sao 

10 Bánh nhãn Tết vua 
Hộ kinh doanh                 

Lưu Liên Phương 
Xã Hải Bắc,           

huyện Hải Hậu 
3 sao 

11 
Trà thảo mộc túi lọc nhân 
trần Ogatea 

Công ty cổ phần              
dược liệu Hải Hậu 

Xã Hải Phương, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

12 Trà gừng đen Ogatea 3 sao 

13 
Trà thảo mộc túi lọc hoạt 
huyết dưỡng não Ogatea 

3 sao 

14 Trứng vịt quê 
Hợp tác xã  dịch vụ chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản 

xã Hải Thanh 

Xã Hải Thanh, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

15 Rễ đinh lăng sấy khô 
Hợp tác xã trồng            

và mua bán sơ chế     
dược liệu Hải Ninh 

Xã Hải Ninh, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

16 Bánh nướng Trường Liễu 
Hộ kinh doanh                 
Vũ Thị Nhiễu 

Thị trấn Yên Định, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

17 Rượu đông trùng hạ thảo 
Hộ kinh doanh                 
Trần Thị Mai 

Xã Hải Sơn,   
huyện Hải Hậu 

3 sao 
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TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ sản xuất 
Phân hạng 
sản phẩm 

18 Nấm bào ngư 
Cơ sở sản xuất nấm      

Đinh Văn Tuấn 
Xã Hải Quang, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

19 
Muối biển sạch Thiên 
Quỳnh 

DNTN thương mại       
Thiên Quỳnh 

Xã Hải Hòa,  
huyện Hải Hậu 

3 sao 

20 Cà tím Hải Phong 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Hải Phong 
Xã Hải Phong, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

21 Gạo nếp Vò Gi 
Hợp tác xã dịch vụ      

nông nghiệp xã Hải Hà 
Xã Hải Hà,            

huyện Hải Hậu 
3 sao 

22 Tinh bột nghệ Hộ kinh doanh                    
Vũ Thị Biền 

Xã Hải Anh,    
huyện Hải Hậu 

3 sao 

23 Tinh bột sắn dây 3 sao 

24 Bún tươi ông Tụy 
Hộ kinh doanh                 
Ngô Viết Tụy 

Xã Hải Vân,         
huyện Hải Hậu 

3 sao 

25 Miến dong Trâm Gà 
Hợp tác xã kinh doanh 

dịch vụ Liên Minh 
Xã Hải Giang, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

26 Ổi Lê 
Hợp tác xã dịch vụ     

nông nghiệp Hải Tân 
Xã Hải Tân,  

huyện Hải Hậu 
3 sao 

27 Bột hoàng thanh Hải Trung 
Hợp tác xã dịch vụ        

nông nghiệp Hải Trung 
Xã Hải Trung, 
huyện Hải Hậu 

3 sao 

II Thành phố Nam Định    

28 Kẹo sìu châu lạc Công ty TNHH                 
Kim Thành Hoa 

Phường Vị Hoàng, 
TP Nam Định 

3 sao 

29 Kẹo sìu châu vừng 3 sao 

30 Bột canh nấm bào ngư 
Công ty cổ phần             

muối và thương mại       
Nam Định 

Phường Trần Hưng 
Đạo, TP Nam Định 

4 sao 

31 Bột canh Royal 4 sao 

32 
Muối xuất khẩu Nhật Bản 
NADISALT 

4 sao 

III  Huyện Mỹ Lộc   

33 Kẹo Sìu Châu Toàn Mỹ Hộ Kinh doanh               
Triệu Văn Mỹ 

Xã Mỹ Thịnh, 
huyện Mỹ Lộc 

3 sao 

34 Kẹo Dồi Lạc Toàn Mỹ 3 sao 

IV  Huyện Vụ Bản    

35 Trứng gà sạch 
Hợp tác xã Cựu chiến 

binh Vạn Xuân Trường 
Xã Hiển Khánh, 
huyện Vụ Bản 

3 sao 

36 Gạo sạch Bốn Thuận 
Hợp tác xã chế biến        
nông sản Bốn Thuận 

Xã Hợp Hưng, 
huyện Vụ Bản 

3 sao 

37 
Khu du lịch sinh thái núi 
Ngăm 

Chi nhánh Công ty 
TNHH du lịch Nam Hà 

Xã Minh Tân, 
huyện Vụ Bản 

3 sao 

38 
Dầu lạc nguyên chất Tiến 
Thuấn 

Hộ kinh doanh               
Phạm Văn Tiến 

Xã Kim Thái, 
huyện Vụ Bản 

3 sao 
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TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ sản xuất 
Phân hạng 
sản phẩm 

39 
Trà tươi hương chanh mật 
ong S24 

Công ty TNHH MTV sản 
xuất thương mại vận tải 

Minh Hằng 

Xã Quang Trung, 
huyện Vụ Bản 

4 sao 

40 Kẹo sìu châu Lê Giáp Hộ kinh doanh                   
Trần Lê Giáp 

Xã Kim Thái, 
huyện Vụ Bản 

3 sao 

41 Kẹo dồi lạc vừng Lê Giáp 3 sao 

V  Huyện Ý Yên   

42 
Tương ớt Quang Minh Sài 
Gòn Hộ kinh doanh             

Quang Minh 
Xã Yên Bằng, 
huyện Ý Yên 

3 sao 

43 Sa tế Oihinsu 3 sao 

44 Thịt lợn Yên Lợi Hợp tác xã chăn nuôi 
Yên Lợi 

Xã Yên Lợi,  
huyện Ý Yên 

3 sao 

45 Thịt heo hun khói 3 sao 

46 Cà chua Toản Xuân Công ty TNHH                 
Toản Xuân 

Xã Yên Lương, 
huyện Ý Yên 

3 sao 

47 Cải bó xôi Toản Xuân 3 sao 

48 Dầu lạc nguyên chất An Nhiên 
Hộ kinh doanh          

Nguyễn Văn Dũng 
Xã Yên Cường, 
huyện Ý Yên 

3 sao 

49 
Dầu vừng nguyên chất An 
Nhiên 

3 sao 

50 Cải ngồng 

Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ nông 
nghiệp Nam Cường 

Xã Yên Cường, 
huyện Ý Yên 

3 sao 

51 Bắp cải 3 sao 

52 Cải bó xôi 3 sao 

53 Su hào 3 sao 

54 Khoai tây 3 sao 

55 Rượu Yên Phú nếp hương 
Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh rượu Yên Phú 
Xã Yên Phú, 
huyện Ý Yên 

3 sao 

VI Nghĩa Hưng   

56 Nấm bào ngư Gia Bình Trại Nấm - Gia Bình 
Xã Nghĩa Phong, 

huyện Nghĩa Hưng 
3 sao 

57 Gạo Nếp thơm Giáo Lạc 
Hợp tác xã sản xuất      

kinh doanh, dịch vụ           
nông nghiệp Nghĩa Tân 

Xã Nghĩa Tân, 
huyện Nghĩa Hưng 

3 sao 

58 Cá chạch kho 
Công ty TNHH                

Thỉnh Ca 
Thị trấn Quỹ Nhất, 
huyện Nghĩa Hưng 

3 sao 

59 
Nước mắm nguyên chất - 
gia truyền Lạch Giang 

Cơ sở sản xuất            
nước mắm Lạch Giang 

Xã Phúc Thắng, 
huyện Nghĩa Hưng 

3 sao 

60 Mắm tôm Ngọc Lâm 
Cơ sở sản xuất, chế biến 
mắm tôm nước mắm - 

Văn Quang 

Xã Nghĩa Hải, 
huyện Nghĩa Hưng 

3 sao 
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TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ sản xuất 
Phân hạng 
sản phẩm 

VII  Nam Trực   

61 Kẹo lạc vừng Hồng Bắc Hộ kinh doanh                        
Vũ Văn Bắc 

Xã Bình Minh, 
huyện Nam Trực 

3 sao 

62 Kẹo vừng thanh Hồng Bắc 3 sao 

63 Cây sanh Nam Điền dáng trực Công ty cổ phần hoa cây 
cảnh Đỗ Hoàng Phúc 

Xã Điền Xá,   
huyện Nam Trực 

4 sao 

64 Cây sanh Nam Điền dáng long 4 sao 

VIII Huyện Trực Ninh    

65 Gạo Nhật Cường Tân - KOJI 
Công ty TNHH            

Cường Tân 
Xã Trực Hùng, 

huyện Trực Ninh 

3 sao 

66 
Gạo sạch Cường Tân - 
Hương Cốm 

3 sao 

67 Thịt lợn thảo dược Hiền Thục 

Trang trại chăn nuôi 
Hiền Thục 

Xã Trực Thái, 
huyện Trực Ninh 

3 sao 

68 Xúc xích Hiền Thục 3 sao 

69 
Ruốc thịt lợn thảo dược 
Hiền Thục 

3 sao 

70 
Dầu lạc nguyên chất Lân 
Hiền 

Hộ kinh doanh                  
Hoàng Thị Hiền 

TT Cát Thành, 
huyện Trực Ninh 

3 sao 

71 Mắm tôm Văn Định 
Hộ kinh doanh                 
Trần Văn Định 

Trực Hùng,         
huyện Trực Ninh 

3 sao 

72 Nước mắm Ninh Cường 
Hộ kinh doanh                  
Trần Văn Phúc 

TT Ninh Cường, 
huyện Trực Ninh 

3 sao 

73 Nấm Linh chi 
Hợp tác xã sản xuất nấm 

Nhật Bằng 
Xã Trực Thái, 

huyện Trực Ninh 
3 sao 

IX Huyện Xuân Trường    

74 Trà sáng tạo Địa điểm kinh doanh - 
Công ty TNHH Green & 

Book Ambassadors Xã Thọ Nghiệp, 
huyện                     

Xuân Trường 

3 sao 

75 Bột sắn dây 3 sao 

76 Tinh bột nghệ 3 sao 

77 Matcha Trà Sữa 3 in 1 Công ty TNHH sản xuất 
và thương mại Matcha 

Xuân Trường 

3 sao 

78 Bột trà xanh BG Nano 3 sao 

X Huyện Giao Thủy   

79 Tôm nõn hấp 
Công ty TNHH MTV  
hải sản Hùng Vương 

Xã Giao Nhân, 
huyện Giao Thủy 

4 sao 

80 Cá tẩm gia vị 4 sao 

81 Nõn bề bề 4 sao 

82 Các Nục một nắng Công ty TNHH thủy sản 
Xuân Thủy Nam Định 

Xã Giao Châu, 
huyện Giao Thủy 

3 sao 

83 Cá Thu một nắng 3 sao 

84 
Mật ong Sú Vẹt Xuân 
Thủy 

Hộ kinh doanh                   
Vũ Thị Rương 

TT Ngô Đồng, 
huyện Giao Thủy 

3 sao 
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